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Huyện

Số
lượng
theo

huyện

STT Họ tên học sinh Lớp

Tân Hưng 2 1 Nguyễn Thị Phương 11A3
2 Bùi Nhựt Linh 11A3

Vĩnh Hưng 3
3 Nguyễn Thị Nhã 11A2
4 Trần Thị Kiều Gương 11A4
5 Trần Ngọc Hưng 11A9

Kiến Tường 6

6 Lâm Thị Hồng Hân 11A7
7 Đặng Thị Thanh Thảo 11A10
8 Nguyễn Đình Giang 11A10
9 Nguyễn Thị Trúc Mai 11A11
10 Nguyễn Hoàng Nam 11A12
11 Huỳnh Thị Mộng Tuyền 11A2

Tân Thạnh 1 12 Trần Duy Khang 11c5

Thạnh Hóa 2 13 Lê Thị Ngọc Quyền 11C5
14 Phạm Phà Ca 11C8

Thủ Thừa 4

15 Phạm Như Ý 11A14
16 Đoàn Phúc Trường 11A9
17 Bùi Vĩnh Nguyên 11A2
18 Dương Văn Đạt 11A5

Tân An 4

19 Nguyễn Thị Diễm Thuý 11A1
20 Nguyễn Minh Đoàn 11A4
21 Đoàn Nhựt Lâm 11B1
22 Nguyễn Minh Tiến 11

Châu Thành 3
23 Nguyễn Thị Mộng Trúc 11A10
24 Hà Thanh Tùng 11a1
25 Võ Thị Yến Kim 11a5

Tân Trụ 4

26 Lê Thị Mỹ Hạnh 11A8
27 Nguyễn Thị Minh Thy 11A6
28 Đào Thị Kim Ngân 11A6
29 Phan Kim Quyên 11A5

Cần Đước 8

30 Trần Hữu Danh 11.8
31 Nguyễn Kim Ngân 11E2
32 Huỳnh Thanh Mai 11C2
33 Nguyễn Phát Hưng 11A5
34 Đặng Thị Quỳnh Như 11a7



35 Kiều Kim Tuyền 11a6
36 Nguyễn Văn Trỗi 11A5
37 Phạm Minh Tân 11A1

Cần Giuộc 17

38 Trương Thị Như Ý 11
39 Lê Thị Ánh Hồng 11
40 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 11
41 Nguyễn Trần Nhã Linh 11
42 Lại Thị Tuyết Hoa 11
43 Nguyễn Ngọc Thảo 11
44 Nguyễn Thị Kim Phương 11a1
45 Tô Thị Mộng Trúc 11a2
46 Nguyễn Phan Như Quỳnh 11a6
47 Đặng Thị Thanh Thảo 11a6
48 Võ Thị Hồng Gấm 11a7
49 Nguyễn Thị Kim Ngân 11A1
50 Võ Văn Tây 11A2
51 Cao Thị Thảo My 11A6
52 Đặng Thị Mộng Trúc 11A6
53 Nguyễn Thanh Thảo 11A9
54 Huỳnh Châu Nhi 11A9

54

Cần Đước 8



Trường
Diện
nghèo

(*)

Trường THPT Tân Hưng x
THCS&THPT Hưng Điền B x
THPT Vĩnh Hưng x
THPT Vĩnh Hưng x
THPT Vĩnh Hưng x
THPT Kiến Tường x
THPT Kiến Tường x
THPT Kiến Tường x
THPT Kiến Tường x
THPT Kiến Tường x
THPT Thiên Hộ Dương x
THPT Tân Thạnh x
Trường THPT Thạnh Hóa x
Trường THPT Thạnh Hóa x
THPT Thủ Thừa x
THPT Thủ Thừa x
THPT Mỹ Lạc x
THPT Mỹ Lạc x
THPT Hùng Vương x
THPT Hùng Vương x
THPT Tân An x
Trung tâm GDTX & KTTH x
THPT Nguyễn Thông x
THPT Phan Văn Đạt x
THPT Phan Văn Đạt x
THPT Tân Trụ x
THPT Tân Trụ x
THPT Tân Trụ x
THPT Tân Trụ x
THPT Cần Đước x
THPT Rạch Kiến x
Trường THCS&THPT Long Cang x
THPT Chu Văn An x
THPT Long Hựu Đông x
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THPT Long Hựu Đông x
THPT Long Hựu Đông x
THPT Long Hựu Đông x
Cần Giuộc x
Cần Giuộc x
Cần Giuộc x
Cần Giuộc x
Cần Giuộc x
Cần Giuộc x
THCS& THPT Nguyễn Thị Một x
THCS& THPT Nguyễn Thị Một x
THCS& THPT Nguyễn Thị Một x
THCS& THPT Nguyễn Thị Một x
THPT Nguyễn Đình Chiểu x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
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Huyện

Số
lượng
theo

huyện

STT Họ tên học sinh Lớp

Tân Hưng 5

1 Nguyễn Thị Kiều Diễm 10A1
2 Dương Ngọc Quý 10A2
3 Bùi Nhật Long 10A1
4 Nguyễn Thị Như Ý 10A1
5 Lưu Thị Cẩm Đào 10A3

Vĩnh Hưng 6

6 Phan Võ Thủy Tiên 10A10
7 Nguyễn Thị Hoa 10A10
8 Nguyễn Thị Thùy Trang 10A3
9 Nguyễn Thanh Ngân 10A6
10 Huỳnh Hồng Nguyên 10A1
11 Nguyễn Minh Thuận 10A3

Kiến Tường 9

12 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10A3
13 Đoàn Phạm Minh Hiếu 10A3
14 Hồ Thị Ngọc Hà 10A5
15 Đinh Văn Thẳng 10A8
16 Nguyễn Thị Anh Thư 10A8
17 Nguyễn Quang Toàn 10A6
18 Võ Thụy Khánh Vân 10A5
19 Dương Thừa Chí 10A8
20 Trần Phát Lĩnh 10A8

Tân Thạnh 5

21 Nguyễn Thị Hiền Mai 10C1
22 Nguyễn Nhựt Nam 10c6
23 Nguyễn Thị Thanh Loan 10c6
24 Võ Thi ̣Trúc Đào 10c7
25 Lâm Quang Quân 10c8

Thạnh Hóa 3
26 Lê Thị Minh Thư 10C8
27 Trần Tiến Thành 10C9
28 Nguyễn Minh Kha 10C9

Thủ Thừa 2
29 Lê Văn Hậu 10A4
30 Võ Thị Ngọc Trúc 10A1



Tân An 6

31 Đoàn Thảo Vy 10B9
32 Trương Hồng Khuyên 10A11
33 Trần Lê Hạnh Quyên 10A12
34 Võ Thành Trung 10A3
35 Huỳnh Gia Bảo 10,1
36 Nguyễn Trọng Nhân 10,4

Châu Thành 8

37 Đặng Thị Sơn Tuyền 10A5
38 trần Thái Bảo Châu 10A7
39 Cao Thị Huỳnh Thư 10A8
40 Đinh Thị Thanh Trúc 10A12
41 Huỳnh Thị Ngọc Điệp 10A13
42 Nguyễn Minh Trọng 10a1
43 Võ Huỳnh Anh Thư 10a2
44 Nguyễn Hữu Lộc 10A5

Tân Trụ 5

45 Lê Phan Ngọc Thảo 10A6
46 Hồ Anh Tuấn 10a7
47 Nguyễn Nhứt Duy 10A7
48 Kiều Thị Khánh Uyên 10A6
49 Nguyễn Thị Kiều Trang 10A4

Cần Đước 3
50 Nguyễn Quốc Win 10A3
51 Nguyễn An Khương 10A4
52 Nguyễn Minh Trí 10.10

Cần Giuộc 12

53 Lê Nguyễn Trâm Anh 10A8
54 Ngô Hồng Thư 10A2
55 Phạm Đỗ Thị Cẩm Ly 10
56 Nguyễn Hoàn Ngọc Ân 10A11
57 Lê Thị Mỹ Hoa 10A11
58 Trần Thị Thiên Kim 10A11
59 Trần Thị Yến Nhi 10A2
60 Lê Thị Yến Vy 10A2
61 Đặng Công Thành 10A3
62 Võ Tuấn Khang 10A6
63 Phạm Thị Hồng Ngọc 10A7
64 Trần Thị Lụa 10A8

64 64



Trường
Diện

nghèo
(*)

Trường THPT Tân Hưng x
Trường THPT Tân Hưng x
THCS&THPT Hưng Điền B x
THCS&THPT Hưng Điền B x
THCS&THPT Hưng Điền B x
THPT Vĩnh Hưng x
THPT Vĩnh Hưng x
THPT Vĩnh Hưng x
THPT Vĩnh Hưng x
THCS&THPT Khánh Hưng x
THCS&THPT Khánh Hưng x
THPT Kiến Tường x
THPT Kiến Tường x
THPT Kiến Tường x
THPT Kiến Tường x
THPT Kiến Tường x
THPT Thiên Hộ Dương x
THPT Thiên Hộ Dương x
THPT Thiên Hộ Dương x
THPT Thiên Hộ Dương x
THPT Tân Thạnh x
THPT Tân Thạnh x
THPT Tân Thạnh x
THPT Tân Thạnh x
THPT Tân Thạnh x
Trường THPT Thạnh Hóa x
Trường THPT Thạnh Hóa x
Trường THPT Thạnh Hóa x
THPT Thủ Thừa x
THPT Mỹ Lạc x
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THPT Tân An x
THPT Hùng Vương x
THPT Lê Quý Đôn x
THPT Lê Quý Đôn x
TTGDTX-KTTH x
TTGDTX-KTTH x
THPT Lê Quý Đôn x
THPT Lê Quý Đôn x
THPT Nguyễn Thông x
THPT Nguyễn Thông x
THPT Nguyễn Thông x
THPT Phan Văn Đạt x
THPT Phan Văn Đạt x
THPT Phan Văn Đạt x
THPT Phan Văn Đạt x
THPT Phan Văn Đạt x
THPT Tân Trụ x
THPT Tân Trụ x
THPT Tân Trụ x
THPT Tân Trụ x
THPT Nguyễn Trung Trực x
THPT Cần Đước x
THPT Rạch Kiến x
THPT Long Hựu Đông x
Cần Giuộc x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
THPT Đông Thạnh x
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PHÒNG
GD&ĐT

TÂN
THẠNH

Stt Họ tên học sinh Lớp Trường

1 Trần Quốc Thái 8 THCS Bắc Hòa
2 Nguyễn Tấn Quốc 8 THCS Kiến Bình
3 Nguyễn Thị Cẩm Hường 8 THCS Kiến Bình
4 Nguyễn Hoàng Phi Hùng 8 THCS Kiến Bình
5 Huỳnh Thị Ngọc Duyên 8 THCS Lê Hữu Nghĩa
6 Trần Thị Minh Diện 8 THCS Lê Hữu Nghĩa
7 Nguyễn Thị Thanh Ngân 8 THCS Lê Hữu Nghĩa
8 Võ Thị Mỹ Châu 8 THCS Lê Hữu Nghĩa
9 Cai Văn Lâm 9 THCS Nhơn Ninh
10 Nguyễn Thanh Thúy 8 THCS Nhơn Ninh
11 Nguyễn Tuấn Kha 8 THCS Nhơn Ninh
12 Trần Hoàng Thiên Ân 8 THCS Tân Lập
13 Nguyễn Thị Anh Thư 8 THCS Tân Lập
14 Nguyễn Phi Hùng 8 THCS Tân Ninh
15 Lê Trung Nguyên 8 THCS Tân Ninh
16 Võ Thị Trúc Quyên 8 THCS Tân Ninh
17 Lê Hồng Trang 8 THCS Thị trấn Tân Thạnh
18 Nguyễn Quốc Bổn 8 THCS&THPT Hậu Thạnh Đông

Tổng cộng: 18 học sinh



Diện
nghèo (*)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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